PHẦN THỨ HAI: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC LĨNH VỰC PHÁP LUẬT TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Chương 3: PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM
A. PHÁP LUẬT DÂN SỰ (87)
Pháp luật DS được ghi nhận trong nhiều nguồn khác nhau: Hiến pháp, Bộ luật DS, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Hôn nhân và Gia đình, nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn, nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, ghi nhận khả năng áp dụng pháp luật tương tự để điều chỉnh những vấn đề chưa có văn bản điều chỉnh...
Thực tế văn bản về pháp luật dân sự rât nhiều nhưng không đủ để áp dụng những yêu cầu phát sinh từ đời sống dân sự nên chúng ta còn ghi nhận cả giá trị của tập quán khi pháp luật không có quy định và các bên không có thỏa thuận.

Pháp luật dân sự có phạm vi điều chỉnh tương đối rộng nên có rất nhiều quy định

Nhìn tổng thể, các quy định này có thể chia thành hai nhóm: 
· Nhóm thứ nhất: Các quy định chung của pháp luật dân sự (áp dung cho tất cả hay hầu hết các vấn đề phát sinh trong đời sống dân sự).

· Nhóm thứ hai: Các quy định (chế định) cụ thể của pháp luật dân sự (áp dung cho một số vấn đề cụ thể phát sinh trong đời sống dân sự).

3.1 Những quy định chung của pháp luật dân sự (89)
3.1.1 Những nguyên tắc cơ bản (Điều 3 BLDS 2015) (89)
a. Nguyên tắc tự do, tự nguyện, cam kết thỏa thuận.
Nguyên tắc ghi nhận sự tự chủ, sự tự định đoạt của các chủ thể trong đời sống dân sự.
b. Nguyên tắc bình đẳng.
Trong quan hệ dân sự, các bên đều bình đẳng không được lấy lý do khác biệt về dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, ... để đối xử không bình đẳng với nhau.
VD: Thông báo tuyển lao động, ưu tiên tuyển lao động nam, không tuyển lao động nữ.
c. Nguyên tắc thiện chí, trung thực.
Trong quan hệ dân sự, các bên phải thiện chí, trung thực trong việc xác lập cũng như thực hiện hợp đồng.
VD: Quảng cáo sản phẩm 40 năm vẫn chạy tốt.
d. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự.
Trong quan hệ dân sự, các bên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình và tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, nếu không tự nguyện thực hiện thì có thể bị cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật
Ngoài những nguyên tắc trên, pháp luật dân sự còn những nguyên tắc cơ bản khác như:

Nguyên tắc tôn trọng đạo đức.

Nguyên tắc truyền thống tốt đẹp.

Nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự.

Nguyên tắc tôn trọng lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền - lợi ích hợp pháp của người khác.

Nguyên tắc tuân thủ pháp luật.

Nguyên tắc hòa giải.
3.1.2 Chủ thể (90)
a. Cá nhân: 

Cá nhân là chủ thể truyền thống đương nhiên của pháp luật dân sự.

Điều 16 BLDS 2015 quy định tương đối hoàn chỉnh về cá nhân.
Cá nhân có khả năng có quyền và nghĩa vụ dân sự từ khi sinh ra đến khi chết, và trong một số trường hợp, cá nhân có khả năng có quyền –nghĩa vụ dân sự từ khi thành thai.

VD: người chồng chết khi người vợ mang thai 3 tháng, thì người con khi sinh ra được hưởng di sản của người cha để lại, mặc dù khi người cha chết, người con chưa sinh ra.
BLDS cũng có quy định ở những độ tuổi nào cá nhân được tham gia vào các giao dịch dân sự, và những trường hợp cá nhân không tự tham gia vào các giao dịch dân sự hay cần có người giám hộ.
Pháp luật dân sự còn quy định về tìm kiếm cá nhân vắng mặt, tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân chết.

VD: A có tài sản, A đánh cá ngoài biển, sau 1 cơn bảo không thấy A quay trở về, thì sau 1 năm, người thân của A có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố là A đã chết và phân chia tài sản do A để lại.  
b. Pháp nhân: 
BLDS có các quy định liên quan đến pháp nhân: quy định về thành lập pháp nhân, về trách nhiệm của pháp nhân, cũng như chấm dứt pháp nhân (Điều 74 đến Điều 96 BLDS 2015).
Pháp nhân không tự mình tham gia hay thực hiện các giao dịch dân sự mà luôn phải thông qua trung gian của người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền (giám đốc hay tổng giám đốc). Vì không tự mình tham gia vào các quan hệ dân sự nên pháp luật dân sự không quy định về năng lực hành vi dân sự.
c. Hộ gia đình: Điều 101 BLDS 2015 quy định về đại diện hộ gia đình, tài sản của hộ gia đình, và trách nhiệm dân sự của hộ gia đình cùng các thành viên, và chủ thể này phải có người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền để tham gia vào các quan hệ dân sự. Vì không tự mình tham gia vào các quan hệ dân sự nên pháp luật dân sự không quy định về năng lực hành vi dân sự.
d. Hợp tác xã: Điều 101 BLDS 2015 quy định sự hình thành hợp tác xã, thành viên của hợp tác xã, đại diện tổ hợp tác xã, và trách nhiệm của tổ hợp tác xã, và chủ thể này phải có người đại diện theo pháp luật hay theo ủy quyền để tham gia vào các quan hệ dân sự. Vì không tự mình tham gia vào các quan hệ dân sự nên pháp luật dân sự không quy định về năng lực hành vi dân sự.
3.1.3 Tài sản (91)
Pháp luật VN định nghĩa về tài sản: là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Theo đó tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản được hình thành trong tương lai (Điều 105 BLDS 2015).
Tài sản trong đời sống dân sự rất đa dạng và được phân thành các loại khác nhau. Tùy từng trường hợp mà phân thành những loại khác nhau.

Phân thành động sản và bất động sản, những tài sản không là bất động sản sẽ là động sản (khoản 2, Điều 174 BLDS).
Pháp luật VN đưa ra danh sách những tài sản được coi là bất động sản tại khoản 1, Điều 107 BLDS 2015: “Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; Các tài sản hác gắn vớ đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định”. Và tại khoản 2, Điều 107 BLDS 2015: Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.
VD: Tài sản gắn liền với đất đai như cây cối cũng xem là bất động sản.

3.1.4 Giao dịch dân sự (92)
Chủ thể của pháp luật dân sự chủ yếu tham gia vào đời sống dân sự thông qua các giao dịch dân sự.
Giao dịch dân sự là sự thống nhất ý chí của ít nhất hai chủ thể như hợp đồng mua bán.

Giao dịch dân sự cũng có thể do một chủ thể xác lập và lúc này là hành vi pháp lý đơn phương (từ bỏ quyền sở hữu của mình đối với tài sản).
Giao dịch dân sự là hành vi xuất phát từ ý chí của chủ thể nên pháp luật dân sự đặt ra các điều kiện liên quan đến ý chí của họ để giao dịch có hiệu lực pháp luật. Người tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện (Điều 117 BLDS 2015) nêu nếu một người tham gia giao dịch không  tự nguyện thì giao dịch đó không có giá trị pháp lý.
VD: A dùng bạo lực ép B mua tài sản thì giao dịch không có giá trị pháp lý (vì B không tự nguyện).

Người tham gia giao dịch phải có năng lực hành vi dân sự, nếu một người xác lập giao dịch nhưng không có năng lực hành vi dân sự thì giao dịch đó không có giá trị pháp lý.
VD: B là người không có khả năng nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình do mắc bệnh tâm thần thì không thể tự xác lập giao dịch, nếu A tiến hành xác lập giao dịch với B, giao dịch do B xác lập với A không có hiệu lực pháp luật.
Giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, khi giao dịch dân sự vi phạm điều cấm, trái đạo đức xã hội thì không có giá trị pháp lý.

VD: pháp luật cấm giao dịch bằng ngoại tệ, A mua tài sản của B, đặt cọc bằng ngoại tệ --> giao dịch vi phạm điều cấm--> pháp luật không công nhận.

Giao dịch dân sự là hành vi thể hiện ý chí của các chủ thể, trong một số trường hợp, pháp luật dân sự yêu cầu chủ thể phải thể hiện ý chí của mình theo một hình thức nhất định khi tham gia giao dịch (khoản 2, Điều 117 BLDS 2015)
VD: A bán cho B nhà, theo Điều 93 Luật nhà ở, hợp đồng mua bán phải có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND.

Giao dịch dân sự có nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, vi phạm điều cấm...thì vô hiệu (Điều 122 BLDS 2015), trong trường hợp này giao dịch dân sự không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sựcủa các bên kể từ thời điểm xác lập.
VD: nhà của A có quyết định thu hồi của nhà nước do xây dựng trái phép tháng 12 năm 2000, A bán cho B trị giá 10 cây vàng năm 2001, Tòa án dân sự tuyên rằng A và những người trong gia đình không thông báo cho B biết về tình trạng của căn nhà...là có sự gian dối, do vậy giao dịch “thỏa thuận hoán nhượng” giữa A và B là vô hiệu. 
3.1.5 Đại diện (94)
Trong nhiều trường hợp một chủ thể muốn tham gia vào giao dịch dân sự nhưng không tự mình tham gia xác lập, thực hiện giao dịch mà thông qua người đại diện

Người đại diện là người nhân danh và vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện (khoản 1 Điều 134 BLDS 2015).
VD: A là công ty muốn bán tài sản cho B, A không tự mình xác lập giao dịch với B, mà phải thôg qua người đại diện là C.

Về nguyên tắc, cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Tuy nhiên, trong một số hoàn cảnh, cá nhân không để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó (khoản 2 Điều 134 BLDS 2015). 
VD: A có tài sản, ủy quyền cho vợ lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, Pháp luật dân sự không chấp nhận vì di chúc phải do chính người có tài sản xác lập (Điều 624 BLDS 2015), vợ đại diện lập di chúc thì di chúc không có giá trị pháp lý.

Một người có quyền đại diện chủ thể khác theo cơ chế đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền:
Đại diện theo pháp luật (theo quy định pháp luật): như cha, mẹ đối với con chưa thành niên; người giám hộ đối với người được giám hộ; chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình, tổ trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác...
Đại diện theo pháp luật (theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền): B sau khi mua tài sản, nghiện ma túy dẫn đến phá tài sản, tòa tuyên B bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và tòa chỉ định C là người đại diện cho B Điều 136 BLDS 2015
3.1.6 Thời hạn, thời hiệu (95) 
Thời hạn: Là khoảng thời gian chủ thể phải thể hiện ứng xử của mình. Khoảng thời gian này có thể do các bên thỏa thuận hay do pháp luật quy định.
Thời hiệu: Là một khoảng thời gian do pháp luật quy định và khi kết thúc thời hạn sẽ làm phát sinh một số hệ quả pháp lý.

· Thứ nhất: BLDS ghi nhận thời hiệu hưởng quyền dân sự.

VD: C nhặt được chiếc đồng hồ trị giá 3 triệu đồng, C thực hiện việc thông báo theo quy định của pháp luật, những không ai đến nhận, 1 năm sau C trở thành chủ sở hữu của chiếc đồng hồ.
· Thứ hai: BLDS ghi nhận thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự.

VD: thời gian bảo hành sản phẩm.

· Thứ ba: BLDS ghi nhận thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự.
VD: Pháp luật quy định: tòa tuyên bố hợp đồng vô hiệu trong khoảng thời gian là 2 năm kể từ ngày xác lập hợp đồng mua bán, và nếu chủ thể không yêu cầu tòa trong thời gian trên, thì mất quyền yêu cầu tòa tuyên bố hợp đồng vô hiệu
Trong một số trường hợp, pháp luật dân sự cho phép bắt đầu lại thời hiệu khi thỏa mãn một số điều kiện được quy định trong pháp luật dân sự.
3.2 Những chế định cụ thể của pháp luật dân sự (98)
3.2.1 Quyền đối với tài sản (98)
a. Căn cứ xác lập quyền sở hữu đối với tài sản (Điều 221 BLDS 2015)
Quyền sở hữu đối với tài sản được xác lập trên cơ sở ý chí của các chủ thể

VD: A thỏa thuận bán tài sản cho B, B xác lập quyền sở hữu đối với tài sản thông qua ý chí của A và B.
Quyền sở hữu đối với tài sản được xác lập trên cơ sở quy định của pháp luật.

VD: sau khi mua tài sản của A, B chết mà không để lại di chúc, thì tài sản của B sẽ chuyển cho những người thừa kế của B, người thừa kế của B có quyền sở hữu đối với tài sản do B để lại theo quy định của pháp luật thừa kế.

Bên cạnh đó pháp luật còn quy định về căn cứ chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản (Điều 237 BLDS 2015) như do chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác; chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình; tài sản bị tiêu hủy; tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu; tài sản bị trưng mua; tài sản bị tich thu;... 

b. Nội dung của quyền sở hữu
Theo pháp luật dân sự VN, chủ sở hữu có 3 quyền năng đối với tài sản (Điều 158 BLDS 2015): 

· Quyền chiếm hữu: quyền nắm giữ, quản lý tài sản.

· Quyền sử dụng: Khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản. 

· Quyền định đoạt: quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó.

Ba quyền năng trên thuộc chủ sở hữu tài sản và thông thường do chủ sở hữu thực hiện. Trong một số trường hợp, các quyền năng trên có thể do người khác thực hiện

VD: A cho B mượn xe, quyền sử dụng tài sản là B.

Trong một số trường hợp quyền sở hữu tài sản của chủ thể bị người khác xâm phạm. Để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của chủ thể, pháp luật dân sự đưa ra các biện pháp như:

- Đòi tài sản nếu bị người khác chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

- Đòi bồi thường thiệt hại nếu tài sản bị người khác làm hư hỏng...

- Một số trường hợp chủ sở hữu không thể đòi lại tài sản của mình do người khác chiếm hữu.

VD: Chủ sở hữu không thể đòi lại được tài sản là bất động sản nếu người thứ ba ngay tình có được tài sản thông qua bán đấu giá hay giao dịch với người mà theo bản án , quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ tài sản do bản án bị hủy hay sửa. 
3.2.2 Nghĩa vụ dân sự (99)
Nghĩa vụ dân sự là sự ràng buộc pháp lý giữa các chủ thể được hình thành từ nhiều căn cứ khác nhau theo quy định tại Điều 274 BLDS 2015. Trong đời sống, nghĩa vụ dân sự được hình thành từ hợp đồng hay từ việc gây thiệt hại phải bồi thường. Ngoài ra nghĩa vụ dân sự còn phát sinh từ các căn cứ khác như hành vi pháp lý đơn phương, thực hiện công việc không được ủy quyền, chiếm hữu, sử dụng tài sản....không có căn cứ pháp luật...

Khi nghĩa vụ dân sự được hình thành một cách hợp pháp thì người có nghĩa vụ phải  thực hiện nghĩa vụ đúng địa điểm, thời điểm, chất lượng, khối lượng với tinh thần hợp tác cao. Thông thường chính người có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ dân sự vì lợi ích của người có quyền. Tuy nhiên, pháp luật dân sự vẫn cho phép người có nghĩa vụ ủy quyền cho người thứ ba thục hiện nghĩa vụ thay cho mình. Trong trường hợp này, người có nghĩa vụ vẫn còn trách nhiệm nếu như người thứ ba không thực hiện đúng nghĩa vụ.
VD: A có nghĩa vụ giao tài sản cho B, nhưng A ủy quyền cho C giao tài sản cho B. Khi C không giao tài sản cho B, thì A vẫn phải chịu trách nhiệm về việc giao tài sản cho B.

Bên có nghĩa vụ không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

Trong trường hợp, bên vi phạm nghĩa vụ dân sự là do sự kiện bất khả kháng thì người có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
3.2.3 Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự (101)
Việc xác lập và thực hiện nghĩa vụ dân sự trước hết là dựa vào sự tự giác của các bên, nhưng trong thực tế, không phải nghĩa vụ nào cũng được thực hiện đầy đủ. Chính vì vậy những biện pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự là cần thiết (Điều 292 BLDS 2015). Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là các biện pháp mang tính chất tài sản như: thế chấp, cầm cố, đặt cọc, ký cược, ký quỹ....
· Cầm cố: Giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia.
· Đặt cọc: Một bên giao cho bên kia một khoản tiền, hoặc kim khí quý, đá quý hay một vật có giá trị. 
· Ký cược: bên thuê tài sản là động sản giao cho bên thuê một khoản tiền, hoặc kim khí quý, đá quý hay một vật có giá trị.

· Ký quỹ: là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền, hoặc kim khí quý, đá quý hay một vật có giá trị cho một tổ chức tín dụng.
· Thế chấp: Một bên dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không cho giao tài sản cho bên kia.
Cách thức sử dụng tài sản như trên để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có ưu điểm là bảo vệ tốt bên có quyền...  

Bên cạnh đó, trường hợp người có nghĩa vụ không có tài sản để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ, pháp luật cho phép người thứ ba dứng ra cam kết với người có quyền về việc thực hiện thay nghĩa vụ của người có nghĩa vụ đó là bảo lãnh, tín chấp...

3.2.4 Hợp đồng dân sự (103)
Khái niệm: Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận (thống nhất ý chí) giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 385 BLDS 2015). 

Hợp đồng được hình thành trên cơ sở lời đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.
Hiệu lực của hợp đồng: Để làm phát sinh, thay đổi hoăc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự hợp đồng cần đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy đinh của pháp luật. Khi hợp đồng không đáp ứng điều kiện có hiệu lực thì vô hiệu.

Trong trường hợp thực hiện hợp đồng không đúng, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm dân sự và còn có thể những hệ quả pháp lý khác theo thỏa thuận hay theo luật định.
Pháp luật dân sự còn có các quy định điều chỉnh những hợp đồng cụ thể như: hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng tặng cho tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển,...
3.2.5 Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Điều 584 đến Điều 608 BLDS 2015) (trang 106)
Trong thực tế thiệt hại thường xảy ra và vấn đề bồi thường thiệt hại được đặt ra. Thiệt hại có thể phát sinh từ hành vi con người hoặc từ một tài sản.

Đối với thiệt hại do hành vi con người gây ra: 
· Về nguyên tắc trách nhiệm bồi thường phát sinh khi người gây thiệt hại có hành vi trái pháp luật, thiệt hại thực sự tồn tại, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại và lỗi của người gây thiệt hại.

· Trách nhiệm bồi thường thuộc người gây ra thiệt hại (nếu chưa đủ 15 tuổi thì cha mẹ phải bồi thường,...)

 Đối với thiệt hại do tài sản gây ra: pháp luật dân sự VN đưa ra các quy định về một số trường hợp điển hình như thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, do xúc vật, do nhà cửa hay công trình xây dựng gây ra, do cây cối gây ra...
· Trách nhiệm bồi thường thuộc chủ sở hữu (nếu tài sản đã giao cho người khác quản lý và sử dụng thì người được giao phải bồi thường.

Pháp luật VN không chỉ ghi nhận bồi thường thiệt hại về vật chất mà còn ghi nhận cả bồi thường tổn thất về tinh thần trong trường hợp sức khỏe, tín mạng, danh dự, nhân phẩm,... có thể xâm phạm. thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời...
3.2.6 Thừa kế di sản (Điều 609 đến Điều 662 BLDS 2015)  (trang108)
Thừa kế di sản là: khi một cá nhân chết để lại tài sản, thì việc chuyển dịch tài sản này cho chủ thể khác (những chủ thể còn tồn tại ở thời điểm người để lại di sản chết, mới có thể được hưởng di sản).
· Thừa kế theo di chúc: do chính người có tài sản định đoạt phần tài sản của mình.
· Di chúc phải do chính người có tài sản lập, trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt và phải tuân thủ các quy định về hình thức rất nghiêm ngặt.

· Khi định đoạt tài sản của mình thông qua di chúc, người có tài sản phải để lại một số tài sản cho người thân của mình là vợ, chồng, cha mẹ, con chưa thành niên hay con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động.

· Thừa kế theo pháp luật: Khi người để lại di sản không có di chúc, hoặc di chúc không hợp pháp, thì di sản của họ được chuyển sang người khác theo quy định của pháp luật. 
· Hàng thừa kế thứ nhất: vợ chồng (được pháp luật công nhận), cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

· Hàng thừa kế thứ hai: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết....
· Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

· Những người thuộc hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước đó đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

· Những vấn đề cần lưu ý:

· Thứ nhất: Xác định di sản của người chết (tài sản của người đó tại thời điểm chết).

· Thứ hai: Xác định người chết có còn nghĩa vụ tài sản với chủ thể khác không... xác định chi phí mai táng, chi phí quản lý di sản... trước khi chia thừa kế phải thanh toán các khoản trên 
·  Thứ ba: Xác định ai được hưởng di sản theo di chúc, theo pháp luật.
VD:  Bà An và ông Ba yêu nhau, vì không có tiền nên không tổ chức lễ cưới chỉ ra phường đăng ký kết hôn, rồi chung sống với nhau và có 1 con trai tên là Can. Sau 2 năm chung sống không hạnh phúc, ông Ba dọn ra ở riêng và họ không có tài sản chung. 

Khoảng 1 năm sau ông Ba làm ăn khấm khá, ông Ba yêu cô Danh và tổ chức tiệc cưới rất đông họ hàng, anh em và bạn bè đến dự, nhưng khi ra Ủy ban Nhân dân phường đăng ký kết hôn thì không được (vì bà An và ông Ba chưa ly dị). Sau đó bà Danh và ông Ba có 1 con gái chung là Giang.

Bốn năm sau, ông Ba bị nhồi máu cơ tim và chết. Lúc đó ông có tài sản riêng là 300 triệu đồng, trước đó ông không viết di chúc, ngoài những người kể trên ông Ba không còn họ hàng thân thuộc nào cả.

Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Hôn nhân giữa bà An và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? 

b/ Hôn nhân giữa bà Danh và ông Ba có được pháp luật công nhận hay không? Tại sao? 

c/ Những ai được hưởng thừa kế và những ai không được hưởng thừa kế của ông Ba? Giải thích từng trường hợp.

3.2.7 Vấn đề khác (110)
B. PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

3.3 Những quy định chung của pháp luật tố tụng dân sự

3.3.1  Các nguyên tắc cơ bản

3.3.2 Chủ thể tham gia tố tụng

a. Nhóm các cơ quan tiến hành tố tụng

b. Đương sự

c. Những người tham gia tố tụng khác 

3.3.3 Thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự của Tòa án Nhân dân

a. Các tranh chấp về lĩnh vực dân sự

b. Các tranh chấp về lĩnh vực hôn nhân và gia đình

c. Các tranh chấp về kinh doanh và thương mại

d. Các tranh chấp về lao động 

3.3.4 Thẩm quyền giải quyết các yêu cầu dân sự của Tòa án Nhân dân 

a. Những yêu cầu phát sinh từ quan hệ dân sự

b. Những yêu cầu về hôn nhân gia đình

c. Những yêu cầu về kinh doanh thương mại

d. Những yêu cầu về lao động

3.4 Các thủ tục tố tụng

3.4.1 Thủ tục sơ thẩm vụ việc dân sự

a. Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự

b. Thủ tục sơ thẩm việc dân sự 

3.4.2 Thủ tục phúc thẩm vụ việc dân sự 

a. Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự 

b. Thủ tục phúc thẩm việc dân sự

3.4.3 Thủ tục tố tụng đặc biệt

a. Thủ tục giám đốc thẩm

b. Thủ tục tái thẩm

c. Thủ tục xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
